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ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Khảo nghiệm giống cao lương triển vọng ở vùng trung du miền núi phía Bắc phục vụ sản xuất Ethanol sinh học.
2. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

(Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược      

3. Tính cấp thiết:

     Việt Nam là đất nước nông nghiệp và hàng năm phải nhập khẩu xăng dầu với sản lượng rất lớn để phục vụ nhu cầu trong nước. Trong điều kiện nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, giá nhiên liệu liên tục tăng như hiện nay thì việc nghiên cứu tìm ra nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo thay thế năng lượng truyền thống là một giải pháp hết sức cấp bách. Nhiên liệu sinh học nói chung, được coi là một trong những nhiên liệu thân thiện với môi trường và hiện nay đang được phát triển mạnh mẽ trên thế giới. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu quan trọng về năng lượng của đất nước, ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 177/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Quyết định này đã tạo hành lang pháp lý, chính sách và các kế hoạch đầu tư phát triển nhiên liệu sinh học. Theo mục tiêu đặt ra trong đề án, đến năm 2015 Việt Nam phải sản xuất được 250.000 tấn ethanol và biodiesel; năm 2025 là 1,8 triệu tấn… Để đạt được những mục tiêu đề ra trong đề án này, Chính phủ Việt Nam đã khuyến khích những nghiên cứu về phát triển nhiên liệu sinh học mới trong đó đặc biệt chú ý đến những nghiên cứu về các giống cây mới và hoàn thiện quy trình canh tác để sản xuất nguyên liệu có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học của nước ta. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định để đạt được mục tiêu đó, rất khó thực hiện qui định chung về bảo đảm an ninh lương thực nếu không có nguyên liệu thay thế thích hợp cho những cây nguyên liệu đang được sử dụng phổ biến như cây ngô, cây sắn… và cây trồng lý tưởng nhất chính là cao lương ngọt. Hơn thế, ethanol sinh học sản xuất từ cao lương ngọt có giá thành cạnh tranh rất cao (tại Ấn Độ, giá thành sản xuất 1 lít ethanol từ cao lương ngọt là 0,46 USD so với 0,58 USD nếu làm từ mía và 0,56 USD làm từ ngô). 

Đến nay Việt Nam đã và đang xây dựng 4 nhà máy sản xuất ethanol sinh học, đó là: Nhà máy sản xuất ethanol của Công ty cổ phần Đồng Xanh tại tỉnh Quảng Ngãi, nhà máy của Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) tại tỉnh Phú Thọ, nhà máy của Công ty Tùng Lâm ở Đồng Nai và nhà máy sản xuất ethanol Dung Quất của PetroVietnam. Dự kiến đến năm 2012, khi cả 4 nhà máy này đi vào hoạt động sẽ cung cấp sản phẩm ra thị trường với tổng công suất gần 300.000 tấn/năm (gần 400 triệu lít/năm). Con số này mới chỉ đáp ứng được 1/2 nhu cầu xăng sinh học theo ước tính đến năm 2025 (600 triệu tấn, tương ứng với 760 triệu lít). Hiện nay, nguyên liệu chính để sản xuất xăng sinh học là sắn lát khô, tuy nhiên năng suất sắn thấp nên đòi hỏi diện tích vùng nguyên liệu rất lớn, ảnh hưởng đến quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, cây sắn chủ yếu được trồng độc canh trên đất dốc, mức độ xói mòn rửa trôi trên nương sắn rất cao làm cho tài nguyên đất bị thoái hóa rất nhanh, sản xuất không bền vững.

Trên thế giới, cao lương (cây trồng có năng suất sinh khối rất cao có thể đạt tới 200-300 tấn/ha) hiện là cây trồng lý tưởng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Đông Á, cao lương ngọt sẽ là cây trồng năng lượng phù hợp nhất ở Việt Nam nếu như có những cải tạo phù hợp về giống. Cao lương ngọt là một trong những cây trồng sử dụng nước và dinh dưỡng hiệu quả nhất. So với ngô và mía đường (nguyên liệu sản xuất ethanol hiện nay), cao lương ngọt chỉ cần 1/2 lượng nước và 1/2 lượng phân bón do vậy có thể được trồng hiệu quả trên những vùng đất khô cằn, thậm chí gần hoang hóa, nơi không thể trồng lúa gạo. Diện tích đất loại này nước ta còn nhiều (khoảng 9,3 triệu hecta đất hoang hóa, 4,3 triệu hecta đất đồi núi chưa sử dụng, chưa kể 8,1 triệu hecta đất lâm nghiệp được giao phân tán, cần chính sách thích hợp tích tụ lại.

   Phát triển và chế biến cao lương ngọt là một vấn đề mới đối với Việt Nam, khó khăn lớn nhất của Việt Nam là làm sao nghiên cứu chọn lọc hoặc lai tạo được những giống cao lương ngọt cao sản có hàm lượng đường cao. Tuy nhiên để có thể lai tạo đươc những giống cao lương ngọt cao sản chất lượng tốt thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam trong đó có vùng trung du miền núi phía Bắc là một điều không dễ đòi hỏi chúng ta không những phải có một đội ngũ những nhà khoa học giỏi mà còn cần phải có nguồn vật liệu phong phú, thời gian dài và chi phí lớn. 

Để có thể phát triển cao lương ngọt một cách nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về nguyên liệu cho chế biến, trong giai đoạn trước mắt Việt Nam cần phải đi tắt đón đầu, tận dụng các kết quả tiến bộ nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác đưa vào sản xuất. Thời gian gần đây, Trường Đại học Nông Lâm đã hợp tác với Nhật Bản về nghiên cứu và phát triển cao lương ngọt tại vùng trung du miền núi phía Bắc, đến nay đã thu thập được 49 mẫu giống từ: Công ty EarthNote, Đại học Kyusu Nhật Bản; từ Úc, từ Viện Di truyền thực vật, Trung tâm tài nguyên thực vật và các giống đang được trồng tại một số địa phương. Thông qua đánh giá tập đoàn tại Trường đã xác định được một số giống triển vọng có năng suất và hàm lượng đường cao, có thể phát triển tốt tại trung du miền núi phía Bắc. Các giống này cần được khảo nghiệm sinh thái, đánh giá có hệ thống ở một số địa phương trong vùng.
    Xuất phát từ những căn cứ và yêu cầu cấp thiết trên, chúng tôi đề xuất đề tài: “Khảo nghiệm giống cao lương triển vọng ở vùng trung du miền núi phía Bắc phục vụ sản xuất Ethanol sinh học”

4. Mục tiêu nghiên cứu:

    Xác định được những giống cao lương có năng suất thân, hàm lượng đường cao, có khả năng chống chịu tốt và thích ứng với điều kiện vùng trung du miền núi phía Bắc làm cơ sở cho phát triển cao lương phục vụ chế biến Ethanol sinh học.
5. Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các giống khảo nghiệm tại một số địa phương trung du miền núi phía Bắc

- Nghiên cứu khả năng chống chịu của các giống ở các điểm khảo nghiệm
- Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi vụ 2 của các giống ở các địa phương khảo nghiệm.
6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Kết quả dự kiến:

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng, năng suất, hàm lượng đường, khả năng chống chịu, khả năng tái sinh chồi vụ 2 của các giống cao lương triển vọng ở các địa phương khảo nghiệm.

- Đề xuất các giống tốt cho phát triển cao lương làm nguyên liệu cho sản xuất ethanol sinh học
6.2. Sản phẩm:

* Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 
- Báo cáo khoa học: 01
* Sản phẩm đào tạo: 
- Tham gia đào tạo 01 NCS (Đề tài là một phần của nội dung NCS)

- Đào tạo thạc sĩ: 01 thạc sỹ
- Đào tạo đại học: 02 – 03 luận văn, khóa luận tốt nghiệp đại học
 *  Sản phẩm ứng dụng: 
Các giống cao lương ngọt được tuyển chọn là kết quả của đề tài sẽ đáp ứng  hiệu quả yêu cầu bức thiết về giống phục vụ phát triển sản xuất cao lương ở vùng trung du miền núi phía Bắc làm nguyên liệu chế biến Ethanol sinh học

* Các sản phẩm khác:

- Kết quả phân tích hàm lượng đường của các giống cao lương khảo nghiệm
- Hình ảnh về đặc điểm của các giống triển vọng
- Mô hình khảo nghiệm giống: 03 mô hình tại 3 tỉnh
7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: Góp phần đào tạo bậc đại học và sau đại học tại Đại học Thái Nguyên, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ cao về sản xuất cao lương ngọt làm nguyên liệu cho chế biến ethanol sinh học.
- Kinh tế, xã hội: Các giống tốt tuyển chọn được đưa vào sản xuất sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc.
- An ninh, quốc phòng: Phát triển kinh tế xã hội vùng trung du miền núi phía Bắc một cách bền vững chính là cơ sở đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực.
8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 
95.000.000,0đ (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn)
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 2 năm (1/2013 – 12/2014)
        Thái Nguyên, ngày 10 tháng  3  năm 2013
                                        Cá nhân đề xuất
                                                                               ThS. Trần Minh Hòa
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